ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ 10
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm thế kỉ X – XVIII theo bảng sau. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? (3 điểm)
	CUỘC KHÁNG CHIẾN
	THỜI GIAN
	QUÂN XÂM LƯỢC
	NGƯỜI CHỈ HUY
	TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC

	
Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê 
(0.5 điểm).
	981
	Tống
	Lê Hoàn
	Vùng Đông Bắc

	
Kháng chiến chống Tống thời Lý
 (0.5 điểm).
	1075-1077
	Tống
	Lý Thường Kiệt
	Sông Như Nguyệt

	
3 lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần
(0.5 điểm).
	Lần 1: 1258
Lần 2: 1285
Lần 3: 1287-1288
	Mông Nguyên
	Vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo)
	Sông Bạch Đằng 1288

	
Khởi Nghĩa Lam Sơn
(0.5 điểm).
	1417-1427
	Quân Minh
	Lê Lợi – Nguyễn Trãi
	Chi Lăng – Xương Giang

	Kháng chiến chống Xiêm
(0.25 điểm).
	1785
	Quân Xiêm
	Nguyễn Huệ
	Rạch Gầm – Xoài Mút

	
Kháng chiến chống Thanh
(0.25 điểm).
	1789
	Quân Thanh
	Quang Trung
	Ngọc Hồi – Đống Đa


* Bài học: Chủ trương quan hệ hòa bình, hữu nghị trên cơ sở độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,… (0.5 điểm).


Câu 2. Hãy trình bày những thành tựu của giáo dục nước ta từ thế kỉ X – XV. Nêu điểm tích cực và hạn chế của giáo dục nước ta từ thế kỉ X – XV. Việc dựng bia, ghi tên Tiến sĩ có tác dụng gì đối với sự phát triển của giáo dục? 
* Những thành tựu của giáo dục nước ta từ thế kỉ X – XV:
- Từ thế kỉ X – XV, giáo dục Đại Việt từng bước được hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức và người hiền tài cho đất nước. (0.25 điểm).
- Thời Lý:
+ Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. (0.25 điểm).
+ Năm 1075, khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chức ở kinh thành. (0.25 điểm).
- Thời Lê sơ:
+ Quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: Cứ 3 năm có 1 kì thi Hội để chọn Tiến sĩ. (0.25 điểm).
+ Thời vua Lê Thánh Tông đã tổ chức 12 khoa thi Hội, có 501 người đỗ Tiến sĩ. (0.25 điểm).
+ Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia ghi tên Tiến sĩ. Từ đó giáo dục được tôn vinh và quan tâm phát triển. (0.25 điểm).
* Điểm tích cực và hạn chế của giáo dục nước ta từ thế kỉ X – XV:
- Tích cực:
+ Giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước. (0.25 điểm).
+ Nâng cao dân trí. (0.25 điểm).
+ Hàng loạt trí thức tài giỏi được đào tạo, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ đất nước. (0.25 điểm).
- Hạn chế: giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và khoa học kĩ thuật. (0.25 điểm).
* Việc dựng bia, ghi tên Tiến sĩ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của giáo dục:
- Tôn trọng việc học hành, đỗ đạt, khuyến khích việc học. Tôn vinh nhân tài của đất nước.Nhắc nhở những người đỗ đạt giữ trọng trách với dân, với nước. (0.5 điểm).
Câu 3. thời kì chuyên chính Giacobanh được coi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp vì:
Thời kì chuyên chính Giacobanh được coi là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp vì:
- Ngày 31/5/1793 quần chúng Pari nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, (0.25 điểm). giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh do luật sư Rô-be-xpi-e đứng đầu. (0.25 điểm).
- Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp để đưa đất nước phát triển: (0.5 điểm).
+ Ra sắc lệnh xóa bỏ hoàn toàn nghĩa vụ phong kiến đối với nông dân. (0.5 điểm).
+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, (0.25 điểm)tiền lương cho công nhân. (0.25 điểm).
+ Thông qua Hiến pháp mới, (0.25 điểm mở rộng quyền tự do dân chủ. (0.25 điểm).
+ Xóa bỏ nạn đầu cơ tích trữ. (0.5 điểm).
+ Ban hành sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” khi Tổ quốc lâm nguy. (0.5 điểm).
 Từ khi có chuyên chính dân chủ Giacobanh, cách mạng tư sản Pháp chuyển sang giai đoạn đỉnh cao (0.25 điểm). – Chuyên chính dân chủ cách mạng. (0.25 điểm)

Lưu ý khi chấm 
- Câu 1 nếu HS không kẻ bảng theo yêu cầu của đề bài trừ ½ số điểm của câu đó.
· Học sinh  viết sai hoặc viết thiếu tên cuộc kháng chiến hoặc khởi không cho điểm ý đó.
· Những ý còn lại chấm theo đáp án thang điểm nhưng nếu hs viết sai sự kiện thời gian, sai nhân vật lịch sử hoặc thiếu ý thì không cho điểm ý đó.
 

HẾT
